	TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI
Số: 
	QLRR/TTDN.10

Hà Nội, ngày      tháng          năm 2011


PHIẾU CUNG CẤP, BỔ SUNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

	Tên công ty đầy đủ: 

	Tên giao dịch:

	Tên thay đổi (nếu có):

	Mã số thuế công ty:

	Mã số thuế thay đổi (nếu có):

	Địa chỉ đăng ký:………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………


	Địa chỉ công ty hiện tại: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

	Số điện thoại giao dịch:


	Số di động: 

	Số điện thoại nơi nhận thông báo thuế:



	Số Fax giao dịch:

	Số Fax nơi nhận thông báo thuế:

	Email/Website giao dịch:

	Email/Website đối tượng nộp thuế:

	Quyết định thành lập số                ngày  cấp:                 Cơ quan cấp:

	Giấy phép đăng ký số:                  ngày  cấp:                 Cơ quan cấp:


	Giấy phép bổ sung số:                  ngày  cấp:                 Cơ quan cấp:


	Chuyển đổi / sáp nhập công ty:

- Tên công ty chuyển đổi / sáp nhập: ………………………………………………………… - Mã số đăng ký mới: …………………………………………………………………………

- Địa chỉ thay đổi: ……………………………………………………………………………


	Loại hình doanh nghiệp
	  Doanh nghiệp nhà nước  
	  Công ty cổ phần tư nhân

	
	  Công ty cổ phần NN
	  Công ty TNHH

	
	  Doanh nghiệp liên doanh đầu tư nước ngoài
	  Doanh nghiệp tư nhân

	
	  Doanh nghiệp chế xuất
	  Loại khác

	Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh
	

	Số lượng nhân viên
	

	Trụ sở công ty
	 Trụ sở thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp

	
	 Trụ sở thuê

	Nhà xưởng, trang thiết bị
	 Không có dây truyền sản xuất 

	
	 Nhà xưởng, dây truyền sản xuất đi thuê

	
	 Có nhà xưởng, dây chuyền sản xuất phù hợp


	Tên cơ quan thuế quản lý:

	Mã cơ quan thuế quản lý:

	Phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) 
	 Thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) theo phương pháp khấu trừ.

	
	 Không thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) theo phương pháp khấu trừ.

	
	 Không thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) theo phương pháp khấu trừ của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

	Tham gia thị trường chứng khoán
	 Tham gia thị trường chứng khoán niêm yết

	
	 Tham gia thị trường chứng khoán không niêm yết

	
	 Không tham gia thị trường chứng khoán 

	Tài khoản ngân hàng trong nước
	Tên Ngân hàng
	Số tài khoản


	Tài khoản ngân hàng nước ngòai
	Tên Ngân hàng


	Số tài khoản

	Tài khoản kho bạc
	Tên kho bạc


	Số tài khoản


	Mức độ phụ thuộc: 

 Công ty độc lập  Chi nhánh hạch toán độc lập  Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

	Vốn pháp định:                                                               Loại tiền:

	Vốn điều lệ:                                                                    Loại tiền: 

	Vốn kinh doanh:

  Vốn tự có           Vay ngân hàng                Huy động từ các nguồn vốn khác

	Doanh thu của 03 năm trước liền kề: 
-

-

-

	Lợi nhuận sau thuế của 03 năm trước liền kề:

-

-

-

	Thực hiện chế độ báo cáo thuế:

  Báo cáo đầy đủ      Báo cáo không đầy đủ        Vi phạm về chế độ báo cáo thuế 


	Đơn vị chủ quản
	Tên đơn vị chủ quản:

	
	 Mã số:

	
	Địa chỉ:

	
	Điện thoại:

	
	Fax số:

	
	Email/Website:

	
	Lĩnh vực kinh doanh:

	
	Giám đốc đơn vị chủ quản:

	
	Số CMND Giám đốc đơn vị chủ quản:

	Chi nhánh/Các đơn vị trực thuộc
	Số lượng các Chi nhánh/Các đơn vị trực thuộc

	
	Mã số

	
	Địa chỉ

	
	Điện thoại

	
	Fax:

	
	Email/Website:

	
	Lĩnh vực kinh doanh:

	
	Giám đốc chi nhánh/đơn vị trực thuộc:

	
	Số CMND Giám đốc chi nhánh/đơn vị trực thuộc:


	Chủ doanh nghiệp

	Họ tên:

	Số CMND số                      Ngày cấp                        Nơi cấp 

	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

	Chỗ ở:

	Điện thoại cố định                                                Điện thoại di động:

	Số fax:                                                                   Địa chỉ email:

	Tài khoản nội tệ:                                              Ngân hàng:

	Tài khoản ngoại tệ số:                                      Ngân hàng:

	Đã từng là chủ của doanh nghiệp khác giải thể:     Thời gian:

	Đã từng bị truy tố về tội:

	Buôn lậu         Thời gian:

	Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới             Thời gian:

	Trốn thuế             

	Tội danh khác liên quan hoạt động hải quan:

Loại tội danh:…………………………………………..Thời gian:


	Chủ tịch hội đồng quản trị

	Họ tên:

	Số CMND số                      Ngày cấp                        Nơi cấp 

	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

	Chỗ ở:

	Điện thoại cố định                                                Điện thoại di động:

	Số fax:                                                                   Địa chỉ email:

	Tài khoản nội tệ:                                              Ngân hàng:

	Tài khoản ngoại tệ số:                                      Ngân hàng:

	Đã từng là chủ của doanh nghiệp khác giải thể:     Thời gian:

	Đã từng bị truy tố về tội:

	Buôn lậu         Thời gian:

	Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới             Thời gian:

	Trốn thuế             

	Tội danh khác liên quan hoạt động hải quan:

Loại tội danh:…………………………………………..Thời gian:


	Giám đốc

	Họ tên:

	Số CMND số                      Ngày cấp                        Nơi cấp 

	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

	Chỗ ở:

	Điện thoại cố định                                                Điện thoại di động:

	Số fax:                                                                   Địa chỉ email:

	Tài khoản nội tệ:                                              Ngân hàng:

	Tài khoản ngoại tệ số:                                      Ngân hàng:

	Đã từng là chủ của doanh nghiệp khác giải thể:     Thời gian:

	Đã từng bị truy tố về tội:

	Buôn lậu         Thời gian:

	Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới             Thời gian:

	Trốn thuế             

	Tội danh khác liên quan hoạt động hải quan:

Loại tội danh:…………………………………………..Thời gian:


	Kế toán trưởng

	Họ tên:

	Số CMND số                      Ngày cấp                        Nơi cấp 

	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

	Chỗ ở:

	Điện thoại cố định                                                Điện thoại di động:

	Số fax:                                                                   Địa chỉ email:

	Tài khoản nội tệ:                                              Ngân hàng:

	Tài khoản ngoại tệ số:                                      Ngân hàng:

	Đã từng là chủ của doanh nghiệp khác giải thể:     Thời gian:

	Đã từng bị truy tố về tội:

	Buôn lậu         Thời gian:

	Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới             Thời gian:

	Trốn thuế             

	Tội danh khác liên quan hoạt động hải quan:

Loại tội danh:…………………………………………..Thời gian:


	Thông tin chấp hành pháp luật hải quan:

	Số lần bị xử phạt cấp Chi cục:

- Hành vi vi phạm:

- Số tiền xử phạt:

- Hình phạt bổ sung:

	Số lần bị xử phạt cấp Cục:

- Hành vi vi phạm:

- Số tiền xử phạt:

- Hình phạt bổ sung:

	Số lần bị xử phạt thuế:
- Hành vi vi phạm:

- Số tiền thuế truy thu:

- Số tiền phạt thuế:

	Thông tin chấp hành quy định thuế nội địa 

	Số lần bị xử phạt về thuế:

- Hành vi:

- Số tiền thuế truy thu:

- Số tiền phạt thuế:

	Số lần xử phạt về vi phạm quy định trong lĩnh vực thuế nội địa:

- Hành vi vi phạm:

- Số tiền xử phạt:

- Hình phạt bổ sung:


	Kiểm tra sau thông quan

	Số lần kiểm tra sau thông quan trong vòng 365 ngày:

- Địa điểm kiểm tra:

- Kết quả kiểm tra:

- Vi phạm được phát hiện từ kiểm tra sau thông quan (nếu có):

+ Hành vi vi phạm:

+ Số tiền xử phạt:

- Số tiền thuế truy thu từ hoạt động kiểm tra sau thông quan trong từng lần:

	Thái độ hợp tác của doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra sau thông quan: 

- Chấp hành tốt;
- Bị lập Biên bản về việc không hợp tác hoặc cố tình trì hoãn việc thực hiện Quyết định kiểm tra sau thông quan:

+ Số lần bị lập biên bản:

+ Việc xử lý của cơ quan hải quan:

	Chấp hành quyết định xử lý của cơ quan hải quan trong kiểm tra sau thông quan:

- Chấp hành Quyết định xử phạt: 

    Chấp hành               Không chấp hành               Trì hoãn việc chấp hành

- Chấp hành Quyết định truy thu thuế của cơ quan hải quan:

    Chấp hành               Không chấp hành               Trì hoãn việc chấp hành


	Quan hệ đối tác doanh nghiệp

	Thông tin về đối tác xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian 03 năm tính đến ngày cung cấp thông tin:

- Tên đối tác:

- Mã (nếu có):

- Địa chỉ:

- Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh:

- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:

	Đối tác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá là quan hệ gia đình (bố, mẹ, anh, chị em...:

- Tên đối tác:

- Mã (nếu có):

- Địa chỉ:

- Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh:

- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:

	Đối tác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá là công ty mẹ / chi nhánh / công ty con trong cùng công ty hoặc cùng tập đoàn:

- Tên đối tác:

- Mã (nếu có):
- Địa chỉ:

- Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh:

- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:

	Đối tác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá là chủ hàng / đại lý / nhà phân phối:

- Tên đối tác:

- Mã (nếu có):

- Địa chỉ:

- Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh:

- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:


Thông tin xin gửi về Chi cục Hải quan Gia Lâm, điện thoại số: 85854901 (gặp anh Hưng/chị Hiên, Fax số: 8271561 địa chỉ email:.........................trước ngày 14/07/2011.
 Cám ơn sự hợp tác của quý công ty./.








Đại diện Công ty









(ký tên, đóng dấu)







